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Bài thực hành 16 : Động Từ Chập Lại với -αω/-οω ở Thì Hiện Tại  

theo Thể Thức Trình Bày Chủ Động 

A – Anh chị hãy điền vào các khoảng trống với các động từ ở đúng ngôi thứ. Dễ hơn là anh 
chị thực hiện trước phần phân tích quy trình biến đổi. Ý nghĩa các động từ anh chị được giải 
thích cho anh chị ở cuối bài thực hành dù anh chị chắc có lẽ không cần để làm bài thực hành... 

Từ vựng  : ὁράω thấy, trông thấy  - ἐρωτάω hỏi, đặt câu hỏi  - 
ζηλόω ganh tỵ, nhiệt tình, năng động 

 

B – Anh chị hãy phiên dịch các thể thức động từ ở thì hiện tại theo lối trình bày chủ 
động. Ý nghĩa các động từ được sử dụng được định nghĩa ở cuối bài thực tập này.  

δικαιοῖ ζηλοῖ δικαιοῖς ζηλοῖς 

ὁρῶ ἐρωτῶ ζηλῶ δικαιῶ 

δικαιοῦσιν ζηλοῦσιν ὁρῶσιν ἐρωτῶσιν 

ἐρωτῶμεν ὁρῶμεν ζηλοῦτε δικαιοῦτε 

ὁρᾶτε ἐρωτᾷ ὁρᾷ ζηλῶ 

 

Ngôi thứ nhất s.ít ὁρῶ ? ? 

Ngôi thứ 2 s.ít ? ἐρωτᾷς ? 

Ngôi thứ 3 s.ít  ? ? ζηλοῖ 

Ngôi thứ nhất s.nh ? ? ? 

Ngôi thứ 2 s.nh  ? ? ? 

Ngôi thứ 3 s.nh  ? ? ? 
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Bài thực hành 16 : Động từ chập lại với -αω/-οω  

ở thì hiện tại theo lối trình bày trung bình thụ động  

C – Anh chị hãy phiên dịch các thể thức động từ ở thì hiện tại theo lối trình bày thụ động.   

ἀγαπῶμαι δικαιοῦσθε δικαιοῦται 

ἀγαποῦται σταυροῦνται σταυροῦται 

ἀγαποῦνται δικαιοῦνται ἀγαπᾶται 

ἀγαπώμεθα ἀγαπᾶσθε σταυροῦται 

Từ vựng  : ἀγαπάω yêu thương  - δικαιόω biện minh, chứng minh, công chính - 

σταυρόω đóng đinh trên thập tự giá  

Bài thực hành 16 - Từ vựng  

Đ – Phần phiên dịch – anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

μένω ὁρῶ μένει ὁρᾷ 

μένουσιν ἐρωτῶ ἀγαπᾷ δικαιῶ 

σταυροῦσιν δικαιοῦσιν ἡ ἁμαρτία ἡ οἰκία 

αἱ ἁμαρτίαι οἶκος τὸ σάββατον δαιμόνιον 

αἱ οἰκίαι τὰ δαιμόνια μένω ὁρᾶτε 
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E - Phiên dịch các câu sau đây.  

ποῦ μένεις ; ποῦ εἰσιν ; 

διδάσκαλε, ποῦ μένεις ; ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει 

καὶ λέγετε· δαιμόνιον ἔχει εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 

ἐν οἴκῳ ἐστίν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ 

ἔρχεται εἰς οἶκον μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ 

ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου 

οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου 

Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με ; 

Từ vựng: Σίμων Si-môn 

Hỗ trợ : anh chị đừng để thứ tự các từ làm anh chị bối rối :  một từ theo dạng thức thuộc 

cách có một chức năng thuộc cách... 

Câu hỏi : anh chị có nhận ra một số câu gốc của các quyển Phúc Âm không ?  

 

  Tiến bộ rất tốt, phải không anh chị ? Nếu anh chị đã trải qua hành 

trình với các bài học Hy-lạp Thánh Kinh, chúng tôi rất tự hào về anh chị.  Đừng 

ngần ngại, bây giờ thì tiến bộ của anh chị được thấy rõ, và các bài học Hy-lạp 

Thánh Kinh sẽ củng cố kiến thức của anh chị để anh chị sẵn sàng bước vào công 

việc…  

 
 
 


